
STT
Mã dịch vụ

kỹ thuật Tên dịch vụ kỹ thuật
Loại

PT-TT

A. HÔ HẤP
36 02.0002.0071 Bơm rửa khoang màng phổi T2
37 02.0009.0077 Chọc dò dịch màng phổi T3
38 02.0011.0079 Chọc hút khí màng phổi T3
39 02.0012.0095 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm T2
40 02.0024.1791 Đo chức năng hô hấp
41 02.0032.0898 Khí dung thuốc giãn phế quản
42 02.0061.0164 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

B. TIM MẠCH
43 02.0095.1798 Holter điện tâm đồ
44 02.0096.1798 Holter huyết áp

C. THẦN KINH
45 02.0129.0083 Chọc dò dịch não tuỷ T2
46 02.0150.0114 Hút đờm hầu họng T3
47 02.0156.0849 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường T3
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47 02.0156.0849 Soi đáy mắt cấp cứu tại giường T3
D. THẬN TIẾT NIỆU

48 02.0202.0115 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi TD
49 02.0222.0152 Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi T1
50 02.0223.0155 Nối thông động- tĩnh mạch T1
51 02.0224.0153 Nối thông động- tĩnh mạch có dịch chuyển mạch T1
52 02.0233.0158 Rửa bàng quang T3

Đ. TIÊU HÓA
53 02.0243.0077 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị T3
54 02.0244.0103 Đặt ống thông dạ dày T3
55 02.0247.0211 Đặt ống thông hậu môn T3
56 02.0365.0541 Nội soi khớp gối chẩn đoán (có sinh thiết) T1
57 02.0366.0541 Nội soi khớp gối điều trị rửa khớp T1

58 02.0368.0541
Nội soi khớp gối điều trị nội soi kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy
dị vật T1

59 02.0370.0541 Nội soi khớp vai điều trị rửa khớp T1
60 02.0272.0134 Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori T2
61 02.0304.0134 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết T1
62 02.0305.0135 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết T2
63 02.0339.0211 Thụt tháo phân T3

E. CƠ XƯƠNG KHỚP
64 02.0349.0112 Hút dịch khớp gối T3
65 02.0355.0112 Hút dịch khớp cổ chân T3
66 02.0357.0112 Hút dịch khớp cổ tay T3



67 02.0359.0112 Hút dịch khớp vai T3
68 02.0361.0112 Hút nang bao hoạt dịch T3
69 02.0381.0213 Tiêm khớp gối T3
70 02.0383.0213 Tiêm khớp cổ chân T3
71 02.0384.0213 Tiêm khớp bàn ngón chân T3
72 02.0385.0213 Tiêm khớp cổ tay T3
73 02.0386.0213 Tiêm khớp bàn ngón tay T3
74 02.0387.0213 Tiêm khớp đốt ngón tay T3
75 02.0388.0213 Tiêm khớp khuỷu tay T3
76 02.0389.0213 Tiêm khớp vai T3
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